
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số: 1153/QĐ-SYT Đồng Tháp, ngày 20 tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh và cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

đợt 30.2023 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp; 

 Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân cấp, phân công về quản 

lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;  

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 30.2023 

cho 15 (mười lăm) cá nhân có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.    

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, 

Các đơn vị và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Hành chính công tỉnh Đồng Tháp; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế (b/c); 

- Trang Website SYT; 

- Lưu VT. NVY/qhtho. 
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Tạ Tùng Lâm  



 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH                                                                              

Đợt 30.2023 (Ban hành kèm theo Quyết định số:1153/QĐ-SYT ngày 20/09/2023) 

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND 

/CCCD 

Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

1 Nguyễn Thị Nhéo 

 

01/01/1975 

 

087175006790 12/02/2022 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Số 54/1 C, ấp 

Tân Mỹ, xã Tân 

Hoà, huyện Lai 

Vung, tỉnh Đồng 

Tháp  

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

0002419 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

2 Phan Thị Giàu 20/01/1982 

 

087182004097 07/7/2022 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp Phú Thành, 

xã Tân Phú 

Đông, thành phố 

Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Hộ sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

0002688 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 



 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND 

/CCCD 

Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

3 Nguyễn Quốc Lỉnh 05/12/1987 

 

089087008232 08/9/2022 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Khóm Mỹ Tây, 

thị trấn Mỹ Thọ, 

huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

kỹ thuật 

Xét 

nghiệm y 

học 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

0003733 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

4 Lê Thị Thùy An 15/01/1983 

 

087183002733 20/4/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp Hòa Khánh, 

xã Vĩnh Thới, 

huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Điều 

dưỡng 

chuyên 

ngành 

Nha khoa 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

0002503 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

5 Nguyễn Thị Thùy 

Trang 

01/01/1975 

 

087175000394 09/02/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Khóm 2, 

phường 1, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

0002508 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 



 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND 

/CCCD 

Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

6 Trần Võ Anh Vũ 

 

01/10/1993 

 

087093014027 17/6/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Khóm Hòa 

Khánh, phường 

2, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

Phục hồi 

chức năng 

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng. 

004636 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

7 Trần Thúy An 

 

10/12/1986 

 

087186018882 09/8/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp Hưng Thành 

Tây, xã Long 

Hưng A, huyện 

Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

Phục hồi 

chức năng 

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng. 

0002389 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

8 Nguyễn Hoàng 

Đăng Khoa 

15/09/1994 

 

087094000124 16/3/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Khóm 2, 

phường 3, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

Phục hồi 

chức năng 

Kỹ thuật viên Phục hồi 

chức năng. 

004649 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

9 Nguyễn Thị Thu 

Hà 

 

11/12/1968 

 

038168023861 22/11/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Khóm 1, 

phường 1, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Điều 

dưỡng 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

6934 

 

Cá nhân 

bị mất 

chứng chỉ 

hành nghề 



 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND 

/CCCD 

Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

10 Bùi Thị Tiết Văn 

 

08/09/1985 

 

087185020078 09/7/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp Thạnh An, 

xã Tân Long, 

huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cao đẳng 

Hộ sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

0002840 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

11 Trần Thế Triển 

 

01/01/1994 

 

087094003322 13/8/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp K11, xã Phú 

Hiệp, huyện 

Tam Nông, tỉnh 

Đồng Tháp 

Cao đẳng 

kỹ thuật 

Hình ảnh 

y học 

Kỹ thuật viên Chẩn 

đoán hình ảnh 

6207 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

12 Nguyễn Khánh 

Duy 

 

11/8/1996 

 

087096003476 18/3/2022 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Tổ 8, ấp 3, xã 

Mỹ Tân, thành 

phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Bác sĩ Y 

khoa 

Khám bệnh, chữa bệnh 

Nội khoa 

08934 

 

Điều 

chỉnh năm 

cấp căn 

cước công 

dân trong 

CCHN 

13 Huỳnh Dư Hoài 

 

19/8/1996 

 

087096009189 12/8/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp 5, xã Phong 

Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp 

Cử nhân 

xét 

nghiệm y 

học 

Chuyên khoa xét 

nghiệm 

6513 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 



 

 

TT Họ và tên Năm sinh Số CMND 

/CCCD 

Cấp ngày Nơi cấp Địa chỉ cư trú Văn bằng 

chuyên 

môn 

Phạm vi hoạt động Số 

CCHN 

Lý do cấp 

lại 

14 Phạm Thị Ngọc 

Lan 

 

10/10/1976 

 

087176015265 09/8/2021 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Ấp Hạ, xã Tân 

Quới, huyện 

Thanh Bình, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cao đẳng 

Hộ Sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

0002984 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

15 Nguyễn Thị Anh 

Đào 

 

01/01/1986 

 

087186018815 11/5/2023 Cục Cảnh 

sát quản lý 

hành chính 

về trật tự 

xã hội 

Khóm Cái Tắc, 

thị trấn Phú Mỹ, 

huyện Phú Tân, 

tỉnh An Giang 

Cao đẳng 

Hộ sinh 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

004846 

 

Thay đổi 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 
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